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Các ký hiệu viết tắt 

 

Bảng các ký hiệu và chữ viết tắt 

 

Ký hiệu Tên các đại lượng 

a, b, h Các kích thƣớc của kết cấu tấm: chiều dài, chiều rộng, chiều dày 

1, 2, 3 Hệ trục chính của lớp vật liệu  

N Tổng số lớp 

x, y, z Hệ trục chung của tấm vật liệu composite lớp 

θ Góc phƣơng sợi của lớp vật liệu 

u, v, w Các thành phần chuyển vị theo các phƣơng x, y, z 

, ,wu v  Các thành phần chuyển vị theo các phƣơng , ,x y z  

u
’
, v

’
, w

’ 
Các thành phần chuyển vị theo các phƣơng x

’
, y

’
, z

’
 

u
0
, v

0
, w

0 
Các thành phần chuyển vị theo các phƣơng x, y, z của mặt trung 

bình của tấm. 

....




 Toán tử đạo hàm riêng theo … 

, ,xx yy zz    Các thành phần biến dạng dài theo các phƣơng x, y, z của tấm 
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, ,yz xz xy    Các thành phần biến dạng góc của tấm 

, ,x y z    Các thành phần ứng suất pháp trong hệ trục tọa độ Oxyz 

, ,xy xz yz    Các thành phần ứng suất tiếp trong hệ trục tọa độ Oxyz 

1 2 3, ,    Các thành phần ứng suất pháp trong hệ trục tọa độ 123 

12 13 23, ,    Các thành phần ứng suất tiếp trong hệ trục tọa độ 123 

kh
 

Chiều dày của lớp thứ k  

( )I z
 

Hàm Layer-wise theo chiều dày của tấm 

[Q’] Ma trận độ cứng thu gọn của lớp vật liệu trong hệ tọa độ Oxyz 

   ;T T   
Các ma trận chuyển đổi hệ cơ sở chuyển vị và ứng suất 

Ni Các hàm dạng 

E1, E2, E3, 
 Các môn đun Young dọc và ngang tƣơng ứng 

ν12, ν23, ν13, 
Các hệ số Poisson 

G12, G23, G13 
Các mô đun cắt dọc và cắt ngang tƣơng ứng 

[C] Ma trận độ cứng vật liệu 

[Db] Ma trận độ cứng uốn 

[Ds] 
Ma trận độ cứng cắt 

[K] Ma trận độ cứng  

A
e 

Diện tích phần tử  

J Ma trận Jacobi 
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